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Đơn vị: Triệu đồng
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A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+ .. + G) 10.910.260   4.813.684     6.096.576  18.172.931  9.511.244      8.661.686    166,57% 197,59% 142,07%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 10.895.260   4.798.684     6.096.576  17.794.075  9.232.378      8.561.697    163,32% 192,39% 140,43%

I Chi đầu tư phát triển 2.866.650     2.009.953     856.697     4.410.836    3.255.924      1.154.912    153,87% 161,99% 134,81%

1
Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án 

theo lĩnh vực 2.866.350     2.009.653     856.697     4.010.931    2.856.019      1.154.912    139,93% 142,12% 134,81%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 

- Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 316.100        316.100        -             623.275       447.074         176.201       

- Chi Khoa học và công nghệ 11.700          11.700          -             32.379         32.379           -               

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 546.697        70.000          476.697     306.246       -                 306.246       

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.380.000     1.380.000     -             1.422.020    1.121.804      300.216       

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 

hoạt động công -                -                -             3.349           3.349             -               #DIV/0! #DIV/0!

3 Chi đầu tư phát triển khác -                -                -             396.556       396.556         -               

4 Chi trả nợ lãi vay theo quy định 300               300               -             -              -                 -               

II Chi thường xuyên 7.613.338     2.676.305     4.937.033  8.127.431    2.389.415      5.738.015    106,75% 89,28% 116,22%

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.322.431     691.691        2.630.740  3.320.884    634.315         2.686.569    99,95% 91,70% 102,12%

2 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 28.000          28.000          -             21.132         20.584           548              75,47% 73,51%

III Chi cho vay 4.400           4.400             

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.000            2.000            -             2.000           2.000             -               100,00% 100,00%

V Dự phòng ngân sách 209.077        110.426        98.651       -              -                 -               0,00% 0,00% 0,00%

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 204.195        -                204.195     -              -                 -               0,00%

VIII Các nhiệm vụ chi khác -                -                -             763              -                 763              

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU -                -                -             252.340       152.351         99.989         

1
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững -                -                -             135.294       129.805         5.489           

So sánh (%)

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

STT Nội dung (1)
Dự toán năm 

2019

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm



2
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới -                -                -             115.021       20.521           94.500         

3 Chương trình mục tiêu văn hóa -                -                -             2.025           2.025             -               

C CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU -                -                -             5.248.645    3.580.638      1.668.007    

D CHI TRẢ NỢ GỐC 15.000          15.000          -             126.516       126.516         -               
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